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Nghe Nói Đọc Viết

1 Lê Thạch Dân Nữ 20-02-1996 Khánh Hòa 3757010004 x x x x

2 Nguyễn Thị Bích Diễm Nữ 07-03-1996 Bình Định 3757010005 x x x x

3 Phan Thị Kim Diệu Nữ 25-12-1996 Bình Định 3757010007 x x x x

4 Nguyễn Ngọc Hƣơng Giang Nữ 10-12-1996 Bình Định 3757010011 x x x x

5 Huỳnh Ngọc Hà Nữ 05-08-1996 Quảng Ngãi 3757010012 x x x x

6 Đặng Thi Mỹ Hân Nữ 20-09-1996 Bình Định 3757010013 x x x x

7 Trần Nguyễn Bảo Hân Nữ 09-08-1996 Bình Định 3757010014 x x x x

8 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 12-07-1996 Bình Định 3757010015 x x x x

9 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 26-06-1996 Bình Định 3757010016 x x x x

10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 03-02-1996 Bình Định 3757510043 x x x x

11 Phan Thị Kim Hiền Nữ 25-12-1996 Bình Định 3757510050 x x x x

12 Lê Mỹ Hòa Nữ 10-10-1996 Phú Yên 3757010021 x x x x

13 Nguyễn Thị Minh Hoàng Nữ 07-09-1996 Bình Định 3757510067 x x x x

14 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng Nữ 01-04-1992 Quảng Ngãi 3757510068 x x x x

15 Đoàn Thị Hồng Nữ 25-10-1996 Quảng Ngãi 3757010023 x x x x

16 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 10-10-1996 Quảng Ngãi 3757010026 x x x x

17 Nguyễn Thị Ái Lan Nữ 25-02-1996 Bình Định 3757510085 x x x x

18 Nguyễn Vũ Linh Nữ 12-11-1995 Bình Định 3757010029 x x x x

19 Hồ Thị Kiều Loan Nữ 01-01-1996 Quảng Ngãi 3757010032 x x x x

20 Nguyễn Thanh Kim Ngọc Nữ 01-08-1996 Bình Định 3757510120 x x x x

21 Lê Thị Trúc Phƣơng Nữ 18-11-1996 Bình Định 3757010060 x x x x

22 Nguyễn Đặng Hoàng Phƣơng Nữ 31-07-1996 Khánh Hòa 3757010061 x x x x

23 Phan Hoàng Đông Phƣơng Nữ 27-09-1996 Bình Định 3757010063 x x x x

24 Trần Thị Bích Phƣợng Nữ 20-11-1995 Bình Định 3757510157 x x x x

25 Nguyễn Thị Diễm Sƣơng Nữ 10-01-1996 Bình Định 3757010069 x x x x

26 Võ Thị Linh Tâm Nữ 10-07-1996 Quảng Ngãi 3757010073 x x x x

27 Võ Mỹ Thƣ Nữ 09-02-1996 Bình Định 3757010082 x x x x

28 Đàm Thị Thuận Nữ 03-03-1996 Đăk lăk 3757010083 x x x x

29 Phan Minh Thức Nam 26-11-1995 Bình Định 3757010084 x x x x

30 Hà Nhƣ Thùy Nữ 04-03-1996 Gia Lai 3757010089 x x x x

31 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 03-08-1996 Quảng Ngãi 3757010090 x x x x

32 Nguyễn Thị Xuân Thủy Nữ 01-05-1996 Bình Định 3757010092 x x x x

33 Nguyễn Thị Cẩm Tiến Nữ 15-08-1996 Bình Định 3757510216 x x x x

34 Nguyễn Thị Thanh Trân Nữ 27-02-1996 Khánh Hòa 3757010094 x x x x

35 Trần Thị Huyền Trang Nữ 05-12-1996 Khánh Hòa 3757010097 x x x x

36 Trần Thị Thu Trang Nữ 26-06-1996 Bình Định 3757010098 x x x x

37 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 28-06-1996 Bình Định 3757510233 x x x x

38 Trƣơng Thanh Vân Trúc Nữ 18-01-1996 Bình Định 3757010102 x x x x

39 Lê Trà Cẩm Tú Nữ 09-11-1996 Bình Định 3757010104 x x x x
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40 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 17-11-1996 Bình Định 3757010106 x x x x

41 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 05-12-1996 Khánh Hòa 3757010108 x x x x

42 Hứa Thị Ngọc Uyên Nữ 12-05-1996 Phú Yên 3757010110 x x x x

43 Nguyễn Trần Tú Uyên Nữ 03-09-1996 Khánh Hòa 3757010111 x x x x

44 Trần Thảo Vi Nữ 23-06-1996 Gia Lai 3757010112 x x x x

45 Trần Thị Tƣờng Vi Nữ 21-06-1996 Gia Lai 3757010113 x x x x

Ấn định danh sách gồm có 45 thí sinh
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